[bookmark: _GoBack]ĐẠI SỐ 7-TUẦN 2,3:
BÀI 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 
I- Kiến thức cơ bản:
1/ Định nghĩa.
- Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức y = kx, với k là hằng số khác 0 thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số k.
	*Chú ý: Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là [image: ].
2/ Tính chất.
	Đại lượng x
	Đại lượng y

	
        
	
       



- Nếu x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận thì:
a) [image: ]			b) [image: ]; [image: ]; …
II- Vận dụng:
1. 
Gọi khối lượng 2 chiếc nhẫn lần lượt là a và b. ().

Theo đề bài ta có: khối lượng và thể tích tỉ lệ thuận với nhau nên: , lại có: a + b = 96,5.


 

 a = 19,3. 3 = 57,9; b = 19,3. 2 = 38,6.
Vậy khối lượng hai chiếc nhẫn lần lượt là: 57,9 g và 38,6 g.
2. 
Gọi số sách quyên góp của lớp 7A và 7B lần lượt là a và b ().
Theo đề bài có:  và b - a = 8.

 

 a = 32. 2 = 64; b = 36. 2 = 72.
Vậy số sách lớp 7A quyên góp là: 64 quyển, số sách lớp 7B quyên góp là: 72 quyển.
3. 
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là: a, b, c. ().

Theo đề bài có: a + b + c = 60 và .


  .

 a = 5. 3 =15; b = 5.4 = 20; c = 5.5 = 25.
Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là: 15 cm, 20 cm, 25 cm.
III-  Bài tập tự luyện: 
Bài 1: Một người may gia công mỗi giờ đều may được 8 sản phẩm. Hỏi nếu trong một tháng thời gian làm việc của người này tăng lên gấp đôi thì:
a) Số sản phẩm làm ra trong tháng đó tăng lên gấp mấy lần?
b) Tỉ số giữa số sản phẩn và số giờ làm việc trong một tháng tăng lên bao nhiêu?
c) Năng suất mỗi giờ tăng lên bao nhiêu?
Bài 2: Cho biết mỗi mét dây điện nặng 25 g.
a) Giả sử x mét dây điện nặng y (g). Hãy viết công thức tính y theo x.
b) Tính chiều dài một cuộn dây điện, cho biết nó cân nặng 4,5 kg.
Bài 3: Một nhà máy có 6 phân xưởng, mỗi phân xưởng có 80 công nhân. Mỗi công nhân trong một giờ đều may được 5 sản phẩm. Hỏi trong 4 giờ làm việc nhà máy may được bao nhiêu sản phẩm ?
Bài 4: Cho biết trong thời gian t (giây), một hòn đá rơi được một quãng đường x (m) tỉ lệ thuận với bình phương thời gian rơi và hệ số tỉ lệ là 4,9.
a) Viết công thức tính x theo t.
b) Điền số vào ô trống trong bảng sau:
	t(s)
	1
	2
	3
	4
	5

	t2
	
	
	
	
	

	x(m)
	
	
	
	
	


Bài 5: Dũng và Thúy muốn làm mứt gừng theo công thức: cứ 3 phần gừng thì cần 2 phần đường. Hai bạn đã mua 6 kg gừng. Hỏi hai bạn cần mua bao nhiêu kilogam đường?
Bài 6: Giả sử 3 lít nước biển chứa 105g muối. Hỏi 13 lít nước biển chứa bao nhiêu gam muối?
Bài 7: Thành phần của mứt dừa sau khi hoàn thành chỉ gồm có dừa và đường theo tỉ lệ 2: 1. Em hãy tính xem trong 6kg mứt dừa có bao nhiêu gam dừa và bao nhiêu gam đường?
Bài 8: Hai miếng kim loại đồng chất có thể tích là 42 cm2 và 52 cm2. Hỏi mỗi miếng nặng bao nhiêu gam, biết rằng miếng thứ hai nặng hơn miếng thứ nhất 105 g?
Bài 9: Hai chiếc nhẫn bằng kim loại đồng chất có thể tích là 3 cm3 và 2 cm3. Hỏi mỗi chiếc nặng bao nhiêu gam, biết rằng tổng hai chiếc nhẫn nặng 96,5 g?
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0731/bai-9-chu-de-4-c2.jpg]Bài 10: Bốn cuộn dây điện cùng loại có khối lượng tổng cộng 26 kg.



a) Tính khối lượng từng cuộn, biết cuộn thứ nhất nặng bằng cuộn thứ hai, bằng   cuộn thứ ba và bằng  cuộn thứ tư.
b) Biết cuộn thứ nhất dài 100 m, hãy tính xem một mét dây điện nặng bao nhiêu gam?
Bài 11: Hai thanh kim loại đồng chất có khối lượng tổng cộng 655,4 g và có thể tích lần lượt là 24 cm3, 34 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam?
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